	
1. Tên học phần: 
	THỰC TẬP ĐIỆN LẠNH CƠ BẢN	

	2. Mã học phần: 
	DLANH201

	3. Số tín chỉ: 
	3(0,3,3)

	4. Trình độ: 
	Dành cho sinh viên năm thứ 2 


5. Phân bố thời gian
- Lý thuyết: 0 tiết
- Thực tập phòng thí nghiệm: 0 tiết 
- Thực hành: 90 tiết
- Tự học: 90 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: An toàn và môi trường công nghiệp
7. Mục tiêu của học phần
      Sau khi hoàn tất môn SV: - Sử dụng thành thạo các dụng cụ chuyên ngành. - Đấu và sửa chữa các hư hỏng về điện cơ và các thiết bị điện dân dụng. - Đấu điện và sửa chữa những hư hỏng cơ bản các mạch điện điều khiển. - Biết hàn gió đá trong sửa chữa lạnh.	
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 
Học phần thực tập điện lạnh cơ bản cung cấp cho sinh viên các kiến thức thực tập điện lạnh cơ bản, sinh viên sử dụng được Các dụng cụ đồ nghề dùng trong sửa chữa điện và nhiệt lạnh.
- Đấu điện dân dụng 1 pha: Sau khi học xong, sinh viên đấu điện được các mạch đèn chiếu sáng thông dụng, đấu điện được cho các động cơ không đồng bộ một pha và ba pha đồng thời xác định được các hư hỏng thường gặp và cách khắc phục.
- Đấu các mạch điện điều khiển ba pha cơ bản: Sau khi học xong, sinh viên đấu được các mạch điện điều khiển cho động cơ không đồng bộ ba pha như: khởi động cho động cơ, đảo chiều cho động cơ.
- Kỹ thuật hàn gió đá: Sau khi học xong, sinh viên thực hiện được các thao tác như: mồi, chỉnh được ngọn lửa hàn, hàn các mối hàn ống đồng cùng đường kính, hàn các mối hàn ống đồng đường kính khác nhau, hàn được mối hàn ống sắt với ống đồng.
9. Nhiệm vụ của sinh viên
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ GD và ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
10. Tài liệu học tập  
-Sách, giáo trình chính: 
[1]. PGS_TS Quyền Huy Ánh, Giáo trình an toàn điện, nhà xuất bản Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng, 2005.
[2]. Giáo trình thực hành Điện cơ bản, khoa Điện trường Đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, 2008.
[3]. Nguyễn Tấn Phước, Lê Văn Bằng, Giáo trình thực hành Sửa chữa điện_điện tử gia dụng, nhà xuất bản trẻ, 2003.
[4]. Giáo trình Khí cụ điện, khoa Điện trường Đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, 2009.
[5]. TS Nguyễn Thúc Hà, TS Bùi Văn Hạnh, Ths Võ Văn Phong, Giáo trình công nghệ hàn, nhà xuất bản Giáo Dục, 2006.
-Tài liệu tham khảo: 
[6].  Tài liệu Schneider electric
      [7].  Dụng cụ đồ nghề điện lạnh trên internet.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
- Sinh viên vắng mặt không lý do ở buổi làm bài thi thực hành tại xưởng sẽ nhận điểm 0 của bài tập đó theo quy định.
- Điểm học phần thực hành là trung bình cộng của điểm các bài thực hành.
12. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần
	CHƯƠNG
	TÊN CHƯƠNG
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1
	Các kiến thức cơ bản về an toàn và dung cụ nghề
	0
	18

	2
	Đấu điện dân dụng 1 pha
	0
	24

	3
	Đấu các mạch 3 pha cơ bản
	0
	24

	4
	Kỹ thuật hàn gió đá
	0
	24

	Tổng cộng:
	0
	90


1. CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ AN TOÀN VÀ DỤNG CỤ NGHỀ
1.1. Kỹ thuật an toàn
1.2. Sử dụng các đồng đo trong lạnh.
1.3. Sử dụng các dụng cụ cầm tay
2. ĐẤU ĐIỆN DÂN DỤNG 1 PHA
2.1. Đấu các mạch đèn
2.2. Đấu điện động cơ 1 pha
2.3. Đấu điện động cơ không đồng bộ 3 pha
3. ĐẤU CÁC MẠCH 3 PHA CƠ BẢN
3.1. Kiểm tra các khí cụ điện 
3.2. Đấu mạch điện khởi động trực tiếp cho động cơ không đồng bộ 3 pha
3.3. Đấu mạch khởi động và đảo chiều động cơ.
3.4. Đấu mạch tuần tự

4. KỸ THUẬT HÀN GIÓ ĐÁ
4.1. Sử dụng bộ hàn gió đá trong sửa chữa lạnh.
4.2. Mồi chỉnh lửa hàn.
4.3. Kỹ thuật hàn ống.
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